	TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	   Số:           /UBND
	Hóc Môn, ngày      tháng      năm 2017


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 

NĂM HỌC 2017 – 2018

	TT
	Đơn vị
	Đăng ký danh hiệu thi đua

	
	
	Tập thể Lao động tiên tiến
	Tập thể Lao động xuất sắc
	Cờ thi đua của Thành phố
	Cờ Thi đua của Chính phủ

	1
	THCS Nguyễn An Khương
	x
	x
	x
	


                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                     Lê Thanh Tâm

	Đơn vị : THCS Nguyễn An Khương

	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	   Số:           /UBND
	Hóc Môn, ngày      tháng      năm 2017


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 

NĂM HỌC 2017 – 2018

	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị
	
	Đăng ký 
danh hiệu thi đua

	
	
	Lao động tiên tiến
	Chiến sĩ 
thi đua cơ sở

	1
	Lê Thanh Tâm – Hiệu Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x
	x

	2
	Đoàn Thị Hương Giang – P. Hiệu Trưởng  – THCS Nguyễn An Khương
	x

	x

	3
	Nguyễn Thị Thu Hằng – P. Hiệu Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x
	x

	4
	Lê Nguyên Linh Sơn – TPT – THCS Nguyễn An Khương
	x


	x

	5
	Nguyễn Thị Trinh – Thủ Quỹ – THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	6
	Huỳnh Thị Thu Vân – Y tế - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	7
	Nguyễn Thanh Lâm – Vi tính – THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Trang – Văn Thư – THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	9
	Nguyễn Thuy Phương – Kế toán – THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	10
	Đỗ Thị Như Ngọc – Kế toán – THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	11
	Trần Thị Vang – Phục vụ - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	12
	Đồng Thị Hồi – Phục vụ - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	

	13
	Dung Thị Ngọc Phượng – Phục vụ - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	14
	Nhâm Vĩnh Minh – Bảo vệ - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	15
	Lê Đông Hà – Bảo vệ - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	16
	Võ Thành Đặng – Bảo vệ - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	17
	Huỳnh Văn Cường – Bảo vệ - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	18
	Vương Thị Thanh Loan – Thư viện – THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	19
	Nguyễn Thị Kim Anh - Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương  
	x
	

	20
	Nguyễn Thành Chính –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	

	21
	Đỗ Thị Kim Loan –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	22
	Dương Thụy Ngân –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	

	23
	Huỳnh Thị Thanh Trúc –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	24

	Nguyễn Thanh Thúy Diễm – Giáo viên – THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	25
	Đào Nguyễn Ngọc Phúc –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	26
	Nguyễn Thị Kim Phượng –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	

	27
	Huỳnh Ngọc Cẩm Tú –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	28
	Nguyễn Thị Kim Loan –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	x

	29


	Phạm Thị Quỳnh Như –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	30
	Trần Thị Hồng Phượng – Tổ Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	31
	Nguyễn Thị Kim Oanh –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	32
	Nguyễn Thị Kim Thoa –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	

	33
	Đỗ Thị Quế Loan –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	34
	Phạm Thị Nga –- Tổ Trưởng  - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	

	35
	Nguyễn Văn Thu –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	36
	Trương Tuấn Khanh – Tổ Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x


	x

	37
	Hứa Ngọc Chung –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	38
	Huỳnh Thị Nguyệt Minh –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	

	39
	Nguyễn Thành Danh –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	40
	Phan Thanh Tùng – Tổ Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	41
	Trần Thị Minh Hiếu –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	42
	Dương Thị Ngọc Huệ - Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	43
	Trần Thị Mận –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	44
	Hà Thị Hạnh – Tổ Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	45
	Ngô Thanh Dũng –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	46
	Võ Thị Lan Thảo –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	x

	47


	Lê Anh Tuấn –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	48
	Đỗ Thị Út – Tổ Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x


	x

	49
	Lê Thị Bé Hằng –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	x

	50
	Trịnh Hoài Thu –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	51
	Diệp Thị Thanh Thảo – Tổ Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x
	x

	52
	Thái Hoàng Anh Tuấn –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	x

	53
	Trần Minh Thuận –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	54
	Trương Duy Phương – Tổ Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	55
	Nguyễn Thị Kim Cúc –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	56
	Đỗ Quang Huy –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	57
	Phạm Văn Khải –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	58
	Mai Ánh Lệ - Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	59
	Kim Huỳnh Tâm –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	x

	60
	Trần Thanh Tâm –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	61
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	62
	Lê Vương Tuấn –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	63
	Châu Văn Phóng –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	64
	Phạm Văn Bình –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	65
	Trần Thị Anh Đào –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	66
	Nguyễn Thị Huệ - Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	67
	Trần Thị Thảo Hương –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	68
	Mai Thị Thanh Lan –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	69
	Phạm Thị Thanh Nhung –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	x

	70


	Trương Thị Thanh Phương –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	x

	71
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	72
	Nguyễn Kim Thoa – Tổ Trưởng – THCS Nguyễn An Khương
	x


	x

	73
	Võ Thị Ái –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	74
	Nguyễn Thị Quế Trinh –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	75
	Đồng Ngọc Kim Anh –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	76
	Hoàng Việt Hải –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x


	

	77
	Phạm Phú Hào –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	


HIỆU TRƯỞNG

Lê Thanh Tâm

	Đơn vị : THCS Nguyễn An Khương

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	   Số:           /UBND
	Hóc Môn, ngày      tháng      năm 2017


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 

NĂM HỌC 2017 – 2018

	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị
	Đăng ký danh hiệu thi đua

	
	
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc

	1
	Đoàn Thị Hương Giang –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	2


	Nguyễn Thị Thu Hằng –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x


	

	3
	Nguyễn Kim Thoa –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	4
	Phạm Thị Thanh Nhung –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	


HIỆU TRƯỞNG
Lê Thanh Tâm

	Đơn vị : THCS Nguyễn An Khương

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	   Số:           /UBND
	Hóc Môn, ngày      tháng      năm 2017


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 

NĂM HỌC 2017 – 2018

	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị
	Đăng ký danh hiệu thi đua

	
	
	Bằng Khen thành phố
	Huy hiệu thành phố

	1
	Đoàn Thị Hương Giang –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Hằng –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương  
	x
	

	3
	Nguyễn Kim Thoa –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương
	x
	

	4
	Thái Hoàng Anh Tuấn –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương 
	x
	

	5
	Diệp Thị Thanh Thảo –- Giáo viên - THCS Nguyễn An Khương  
	x
	


HIỆU TRƯỞNG

Lê Thanh Tâm

